	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1
Năm học 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Thu Vân

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Phương Anh
	21/03/2006
	Nữ
	Tổ 26-Đức Giang
	0979021817
	

	2. 
	Mai Thị Phương Anh
	30/06/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0966962256
	

	3. 
	Trần Đức Anh
	11/10/2006
	Nam
	Tổ 16-Thượng Thanh
	0973358269
	

	4. 
	Vũ Hoàng Việt Anh
	15/09/2006
	Nam
	Tổ 14-Thượng Thanh
	0986981623
	

	5. 
	Nguyễn Trung Anh
	01/12/2006
	Nam
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0916126712
	

	6. 
	Vũ Thanh Bình
	17/06/2006
	Nam
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0979936696
	

	7. 
	Lê Hải Chi
	25/12/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0912436623
	

	8. 
	Nguyễn Phú Cường
	07/09/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	0972590688
	

	9. 
	Trần Kiên Cường
	11/07/2006
	Nam
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0972092492
	

	10. 
	Lê Ngọc Đạt
	26/07/2006
	Nam
	Hải Bối-Đông Anh-Hà Nội
	0912288792
	

	11. 
	Nguyễn Phú Đạt
	06/10/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0976533999
	

	12. 
	Phạm Thành Đạt
	31/10/2006
	Nam
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0914864188
	

	13. 
	Nguyễn Tuấn Đức
	09/06/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0973358266
	

	14. 
	Trịnh Thùy Dương
	30/11/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	01684149091
	

	15. 
	Nguyễn Huy Hải
	04/04/2006
	Nam
	Tổ 6-Thượng Thanh
	01678817872
	

	16. 
	Lê Minh Hằng
	05/06/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0904376843
	

	17. 
	Nguyễn Việt Hoàng
	04/04/2006
	Nam
	Tổ 16-Thượng Thanh
	0961248813
	

	18. 
	Vũ Việt Hoàng
	14/08/2009
	Nam
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0947535882
	

	19. 
	Nguyễn Khang Huy
	26/11/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0928869668
	

	20. 
	Trịnh Bảo Khánh
	18/07/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0913512699
	

	21. 
	Trần Văn Khoa
	28/08/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0976129955
	

	22. 
	Nguyễn Hà Linh
	10/10/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	0968392839
	

	23. 
	Nguyễn Ngọc Linh
	19/09/2006
	Nữ
	Tổ 9-Thượng Thanh
	0928869996
	

	24. 
	Phùng Ngọc Linh
	06/01/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	01234394779
	

	25. 
	Nguyễn Chí Minh
	19/05/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0904390608
	

	26. 
	Nguyễn Tuấn Minh
	07/09/2006
	Nam
	Tổ 22-Đức Giang
	0966360999
	

	27. 
	Nguyễn Tuấn Nam
	16/08/2006
	Nam
	Tổ 9-Thượng Thanh
	0984848986
	

	28. 
	Trần Hiếu Ngân
	12/04/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	0943514526
	

	29. 
	Phạm Minh Ngọc
	01/07/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	0912377458
	

	30. 
	Hà Hương Nhi
	11/01/2006
	Nữ
	Tổ 1-Thượng Thanh
	0983297096
	

	31. 
	Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên
	29/10/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0975464062
	

	32. 
	Ngô Minh Phương
	03/11/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0944267680
	

	33. 
	Nguyễn Minh Tâm
	05/09/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01679177483
	

	34. 
	Nguyễn Thanh Tâm
	13/08/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0983254657
	

	35. 
	Nguyễn Phú Thành
	31/10/2006
	Nam
	Tổ 26-Đức Giang
	0936112996
	

	36. 
	Trịnh Anh Thái
	30/11/2006
	Nam
	Tổ 11-Thượng Thanh
	01684149091
	

	37. 
	Nguyễn Anh Thư
	04/07/2006
	Nữ
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0983141812
	

	38. 
	Nguyễn Lê Anh Thư
	07/11/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0984512395
	

	39. 
	Vũ Lê Anh Thư
	03/04/2006
	Nữ
	Tổ 26-Đức Giang
	0988478626
	

	40. 
	Đỗ Thị Minh Thư
	25/12/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	01696243668
	

	41. 
	Nguyễn Trần Khánh Thy
	09/05/2006
	Nữ
	Tổ 9-Thượng Thanh
	0973638073
	

	42. 
	Lê Minh Trang
	02/04/2006
	Nữ
	Tổ 14-Thượng Thanh
	0942000598
	

	43. 
	Nguyễn Thùy Trang
	13/07/2006
	Nữ
	Tổ 12-Thượng Thanh
	0915927778
	

	44. 
	Phạm Thùy Trang
	13/05/2006
	Nữ
	Tổ 12-Thượng Thanh
	0982504479
	

	45. 
	Phạm Khắc Tuấn
	05/02/2006
	Nam
	Tổ 3-Thượng Thanh
	0945330800
	

	46. 
	Phạm Như Ý
	06/05/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0914178390
	


Tổng: 46
	
	Thượng Thanh, ngày 07 tháng 8 năm 2017
BAN GIÁM HIỆU




	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2
Năm học 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Kim Nhàn

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Thành An
	30/03/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0989632094
	

	2. 
	Ngô Thế An
	05/06/2006
	Nam
	Tổ 16-Thượng Thanh
	01699796961
	

	3. 
	Nguyễn Minh Anh
	27/12/2006
	Nữ
	Tổ 21-Đức Giang
	0979281671
	

	4. 
	Lê Nguyễn Diệu Anh
	22/07/2006
	Nữ
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0989936286
	

	5. 
	Nguyễn Hà Anh
	10/03/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0988527008
	

	6. 
	Nguyễn Phương Anh
	01/04/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	01688748586
	

	7. 
	Nguyễn Phan Anh
	24/04/2006
	Nam
	Tổ 3-Thượng Thanh
	0979704686
	

	8. 
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh
	01/01/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0982817169
	

	9. 
	Nguyễn Vân Anh
	18/11/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0969967851
	

	10. 
	Phạm Quỳnh Anh
	13/02/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0963937798
	

	11. 
	Đỗ Thị Lan Anh
	17/09/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0982359138
	

	12. 
	Nguyễn Hùng Anh
	04/04/2006
	Nam
	Tổ 15-Bồ Đề
	0947593584
	

	13. 
	Nguyễn Việt Anh
	29/11/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0987723096
	

	14. 
	Nguyễn Lê Hồng Ánh
	23/01/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0902120197
	

	15. 
	Nguyễn Thanh Bình
	28/11/2006
	Nam
	Tổ 13-Thượng Thanh
	0903290838
	

	16. 
	Nguyễn Ngọc Diệp
	11/11/2006
	Nữ
	Tổ 9-Thượng Thanh
	01652418189
	

	17. 
	Nguyễn Minh Đức
	21/02/2006
	Nam
	Tổ 30-Ngọc Thụy
	0936742418
	

	18. 
	Nguyễn Trường Giang
	21/09/2006
	Nam
	Tổ 18-Ngọc Thụy
	0964482042
	

	19. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân
	12/04/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	01699000886
	

	20. 
	Phạm Phương Hiền
	29/04/2006
	Nữ
	Tổ 9-Thượng Thanh
	0974160275
	

	21. 
	Đỗ Trung Hiếu
	30/07/2006
	Nam
	Tổ 26-Đức Giang
	0979602440
	

	22. 
	Dương Quang Huy
	03/09/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0982973268
	

	23. 
	Thái Quang Huy
	26/03/2006
	Nam
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0936747069
	

	24. 
	Ngô Đình Bảo Khánh
	10/12/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0982758666
	

	25. 
	Nguyễn Trung Kiên
	24/10/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0984673127
	

	26. 
	Vũ Tuấn Kiệt
	28/09/2006
	Nam
	Tổ 13-Thượng Thanh
	0974011982
	

	27. 
	Nguyễn Diệu Linh
	10/09/2006
	Nữ
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0988082676
	

	28. 
	Chu Phương Linh
	26/09/2006
	Nữ
	Tổ 26- Thượng Thanh
	01653862775
	

	29. 
	Ngô Đức Long
	17/12/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0965727839
	

	30. 
	Nguyễn Hương Ly
	22/11/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	01695755312
	

	31. 
	Nguyễn Tuấn Minh
	11/01/2006
	Nam
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0984093390
	

	32. 
	Mạc Nhật Minh
	02/09/2006
	Nam
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0964491188
	

	33. 
	Trương Thị Thanh Nga
	19/09/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0974386087
	

	34. 
	Nguyễn Bích Ngân
	06/12/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0915504951
	

	35. 
	Lê Bích Ngọc
	03/05/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0976895526
	

	36. 
	Lê Huy Khôi Nguyên
	11/08/2006
	Nam
	Tổ 23-Đức Giang
	0904618808
	

	37. 
	Nguyễn Quỳnh Nhi
	30/12/2006
	Nữ
	Tổ 13-Thượng Thanh
	0974912538
	

	38. 
	Nguyễn Quỳnh Như
	06/04/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0973618354
	

	39. 
	Nguyễn Hoàng Phương
	25/12/2006
	Nữ
	Tổ 5-Thượng Thanh
	0983594640
	

	40. 
	Lư Bích Phượng
	24/07/2006
	Nữ
	Tổ 2-Đức Giang
	01662588730
	

	41. 
	Đào Duy Thái
	09/12/2006
	Nam
	Tổ 26-Đức Giang
	0982483132
	

	42. 
	Hà Phương Thảo
	25/11/2006
	Nữ
	Tổ 13-Thượng Thanh
	0986941046
	

	43. 
	Nguyễn An Trang
	01/08/2006
	Nữ
	Tổ 21- Đức Giang
	01226337778
	

	44. 
	Nguyễn Đức Trọng
	15/04/2006
	Nam
	Tổ 14-Thượng Thanh
	01652418180
	

	45. 
	Phạm Anh Tú
	12/09/2006
	Nam
	Tổ 26-Đức Giang
	0989599976
	

	46. 
	Hoàng Mạnh Tuấn
	02/02/2006
	Nam
	Tổ 6-Thượng Thanh
	01699502126
	

	47. 
	Nguyễn Hoàng Việt
	01/05/2006
	Nam
	Tổ 7-Thượng Thanh
	0977962605
	



Tổng: 47
	
	Thượng Thanh, ngày 07 tháng 8 năm 2017
BAN GIÁM HIỆU




	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3
Năm học 2017-2018
GVCN: Hà Thị Mai Hoa

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	Phạm Đức An
	18/09/2006
	Nam
	Tổ 1-Thượng Thanh
	01688208097
	

	2. 
	Vũ Khang An
	17/09/2006
	Nam
	Tổ 26-Đức Giang
	0946563941
	

	3. 
	Trịnh Quỳnh An
	07/06/2006
	Nữ
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0904928130
	

	4. 
	Đặng Tuấn Anh
	12/04/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	01688751981
	

	5. 
	Lê Ngọc Anh
	20/07/2006
	Nữ
	Tổ 12-Thượng Thanh
	0936413116
	

	6. 
	Phạm Quỳnh Anh
	06/08/2006
	Nữ
	Tổ 12-Thượng Thanh
	0964082833
	

	7. 
	Vũ Quỳnh Anh
	10/11/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0977146880
	

	8. 
	Nguyễn Ngọc Mai Anh
	11/04/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	01694743667
	

	9. 
	Ngô Hoàng Anh
	19/08/2006
	Nam
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0947748599
	

	10. 
	Nguyễn Đức Anh
	31/05/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0934409781
	

	11. 
	Nguyễn Minh Anh
	07/11/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01635887445
	

	12. 
	Võ Thái Anh
	27/06/2006
	Nam
	Tổ 12-Thượng Thanh
	0975164364
	

	13. 
	Nguyễn Thế Bách
	22/11/2006
	Nam
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0915474555
	

	14. 
	Phạm Đức Bình
	10/03/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	0987216680
	

	15. 
	Nguyễn Ngọc Cường
	18/03/2006
	Nam
	Tổ 13-Thượng Thanh
	01686244696
	

	16. 
	Phạm Trần Minh Đức
	20/01/2006
	Nam
	Tổ 26-Đức Giang
	0986505081
	

	17. 
	Phạm Quang Dương
	20/10/2006
	Nam
	Tổ 13-Thượng Thanh
	0966799803
	

	18. 
	Nguyễn Hồng Dương
	16/08/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	01699075998
	

	19. 
	Nguyễn Mai Dương
	20/10/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01232898402
	

	20. 
	Đào Châu Giang
	23/12/2006
	Nữ
	Tổ 26-Đức Giang
	0989817729
	

	21. 
	Nghiêm Thu Hà
	19/09/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	01239159688
	

	22. 
	Phạm Ngọc Hải
	25/09/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	01673253310
	

	23. 
	Nguyễn Thanh Hằng
	27/04/2006
	Nữ
	Tổ 10-Thượng Thanh
	01678303215
	

	24. 
	Nguyễn Thanh Hiên
	07/08/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	01688796460
	

	25. 
	Trần Minh Hiếu
	27/03/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	01664371650
	

	26. 
	Lê Huy Hoàng
	23/10/2006
	Nam
	Tổ 3-Thượng Thanh
	0977639098
	

	27. 
	Hà Thị Mai Hương
	31/10/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	01685221805
	

	28. 
	Nguyễn Thu Hường
	08/08/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	01235519686
	

	29. 
	Phạm Gia Huy
	16/03/2006
	Nam
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0981550588
	

	30. 
	Đoàn Duy Khánh
	16/11/2006
	Nam
	Tổ 26-Đức Giang
	0919899288
	

	31. 
	Nguyễn Nam Khánh
	30/08/2006
	Nam
	Tổ 3-Thượng Thanh
	0947013578
	

	32. 
	Nguyễn Khánh Linh
	07/11/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0943938729
	

	33. 
	Nguyễn Quang Minh
	20/01/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0966963347
	

	34. 
	Nguyễn Thu Nguyệt
	04/09/2006
	Nữ
	Tổ 1-Thượng Thanh
	01653718080
	

	35. 
	Trần Văn Phúc
	29/01/2006
	Nam
	Tổ 5-Thượng Thanh
	01697647358
	

	36. 
	Trần Duy Phương
	03/09/2006
	Nam
	Tổ 15-Thượng Thanh
	01699702528
	

	37. 
	Nguyễn Minh Phương
	20/11/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01696459465
	

	38. 
	Trần Thu Phương
	12/06/2006
	Nữ
	Tổ 9-Thượng Thanh
	01688641068
	

	39. 
	Trần Thị Xuân Phương
	22/08/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	0987533556
	

	40. 
	Nguyễn Anh Quang
	10/06/2006
	Nam
	Tổ 5-Thượng Thanh
	0988609174
	

	41. 
	Lê Xuân Thành
	17/05/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	0978043566
	

	42. 
	Trần Hưng Thịnh
	02/12/2006
	Nam
	Tổ 5-Thượng Thanh
	0972025588
	

	43. 
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	03/01/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	0972926627
	

	44. 
	Trần Huyền Trang
	27/10/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0912562610
	

	45. 
	Bạch Thùy Trang
	20/11/2006
	Nữ
	Tổ 1-Thượng Thanh
	0912508214
	

	46. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	30/12/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0914938580
	



Tổng: 46
	
	Thượng Thanh, ngày 07 tháng 8 năm 2017
BAN GIÁM HIỆU




	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4
Năm học 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thu Hiền

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Đức Anh
	26/10/2006
	Nam
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0978305025
	

	2. 
	Bùi Nam Anh
	08/09/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0985063838
	

	3. 
	Đào Ngọc Ánh
	25/02/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01698619793
	

	4. 
	Trần Phương Anh
	29/09/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0943234134
	

	5. 
	Đỗ Việt Anh
	11/03/2006
	Nam
	Tổ 20-Đức Giang
	0975251012
	

	6. 
	Nguyễn Thanh Bình
	21/08/2006
	Nữ
	Tổ 10-Thượng Thanh
	01234267728
	

	7. 
	Phạm Việt Cường
	17/09/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	0948992686
	

	8. 
	Phạm Tiến Duyệt
	04/05/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	01642431481
	

	9. 
	Lê Ánh Dương
	16/07/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0917334751
	

	10. 
	Trương Quốc Đạt
	09/01/2006
	Nam
	Tổ 5-Thượng Thanh
	0932625199
	

	11. 
	Lê Mạnh Đức
	13/08/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0977156867
	

	12. 
	Nghiêm Minh Đức
	30/09/2006
	Nam
	Tổ 12-Thượng Thanh
	0948267140
	

	13. 
	Nguyễn Minh Đức
	06/06/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	0966576326
	

	14. 
	Bùi Huy Giang
	26/02/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	01662447404
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	08/03/2006
	Nữ
	Tổ 10-Thượng Thanh
	01676005090
	

	16. 
	Đinh Hoàng Hải
	20/12/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	01695514560
	

	17. 
	Vũ Thị Thúy Hằng
	20/01/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0989994219
	

	18. 
	Vũ Đỗ Trọng Hiếu
	21/05/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0978981201
	

	19. 
	Đoàn Bá Hợp
	06/10/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	01632578633
	

	20. 
	Bùi Việt Hùng
	10/11/2006
	Nam
	Tổ 3 Thượng Thanh
	0915455660
	

	21. 
	Phạm Khánh Hương
	13/12/2006
	Nữ
	Tổ 14-Thượng Thanh
	0975416429
	

	22. 
	Nguyễn Phương Linh
	15/11/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0915492695
	

	23. 
	Bùi Tuấn Minh
	08/10/2006
	Nam
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0902190883
	

	24. 
	Đỗ Việt Nam
	19/12/2006
	Nam
	Tổ 20-Đức Giang
	0975251012
	

	25. 
	Vi Ánh Ngọc
	27/02/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	01684881721
	

	26. 
	Trần Thị Yến Nhi
	22/10/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	01688772619
	

	27. 
	Phạm Đức Phát
	09/04/2006
	Nam
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0974902881
	

	28. 
	Nguyễn Đức Phong
	12/10/2006
	Nam
	Tổ 11-Thượng Thanh
	01632397686
	

	29. 
	Nguyễn Thị Hà Phương
	20/06/2006
	Nữ
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0904903904
	

	30. 
	Trần Bích Phượng
	30/10/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0964505589
	

	31. 
	Hoàng Trung Quân
	15/01/2006
	Nam
	Tổ 6-Thượng Thanh
	01698698174
	

	32. 
	Phạm Thanh Tâm
	05/09/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0982078540
	

	33. 
	Đào Thanh Thảo
	06/02/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0965326871
	

	34. 
	Hà Minh Thúy
	12/11/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0976937275
	

	35. 
	Phan Anh Thư
	01/10/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0985445298
	

	36. 
	Nguyễn Mạnh Tiến
	01/01/2006
	Nam
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0979904597
	

	37. 
	Nguyễn Đắc Tuấn
	13/12/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0946076909
	

	38. 
	Nguyễn Tài Tuấn
	17/07/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	01255682981
	

	39. 
	Vũ Thanh Tuấn
	04/09/2006
	Nam
	Tổ 12-Thượng Thanh
	0968850791
	

	40. 
	Nguyễn Thu Uyên
	12/08/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	01665439700
	

	41. 
	Trịnh Thảo Vy
	23/08/2016
	Nữ
	Tổ 5-Thượng Thanh
	0985491608
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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A5
Năm học 2017-2018
GVCN: Đỗ Thị Minh Xuân

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Đức Anh
	28/07/2006
	Nam
	Tổ 8-Thượng Thanh
	01678805710
	

	2. 
	Hoàng Hải Anh
	26/11/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	01688504985
	

	3. 
	Vũ Thị Khánh Anh
	29/09/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	09827331396
	

	4. 
	Nguyễn Ngọc Anh
	26/09/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	01672929591
	

	5. 
	Nguyễn Thế Anh
	15/10/2006
	Nam
	Tổ 3-Thượng Thanh
	0963123161
	

	6. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	23/01/2006
	Nam
	Tổ 9-Thượng Thanh
	0917767618
	

	7. 
	Nguyễn Thái Bảo
	18/12/2006
	Nam
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0983537085
	

	8. 
	Phạm Ngọc Diệp
	09/08/2006
	Nữ
	Tổ 11-Thượng Thanh
	0936885681
	

	9. 
	Dương Nhật Dũng
	29/09/2006
	Nam
	Tổ 9-Thượng Thanh
	0979870886
	

	10. 
	Trần Thị Hương Giang
	28/10/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	01683954133
	

	11. 
	Bùi Trung Hiếu
	08/02/2006
	Nam
	Tổ 11-Thượng Thanh
	01673384739
	

	12. 
	Nguyễn Văn Hùng
	15/01/2006
	Nam
	Tổ 16-Thượng Thanh
	01645408346
	

	13. 
	Nguyễn Việt Hùng
	08/09/2006
	Nam
	Tổ 16-Thượng Thanh
	0914523890
	

	14. 
	Nguyễn Phạm Khánh Huyền
	01/11/2006
	Nữ
	Tổ 1-Đức Giang
	01689827958
	

	15. 
	Nguyễn Thu Hiền
	17/04/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0914605528
	

	16. 
	Nguyễn Phúc Kim
	01/01/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0913531719
	

	17. 
	Nguyễn Ngọc Lâm
	12/11/2006
	Nam
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0972516435
	

	18. 
	Trương Quốc Lộc
	07/10/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0936335459
	

	19. 
	Hoàng Thị Khánh Linh
	02/02/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0917887137
	

	20. 
	Nguyễn Đức Long
	31/10/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	01673580121
	

	21. 
	Trương Quang Long
	04/03/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0969141884
	

	22. 
	Phạm Hồng Mai
	16/08/2006
	Nữ
	Tổ 14-Thượng Thanh
	0944502279
	

	23. 
	Trần Hoàng Anh Minh
	24/04/2006
	Nam
	Tổ 5-Thượng Thanh
	0904145806
	

	24. 
	Bùi Đức Minh
	25/08/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0912084262
	

	25. 
	Đỗ Thị Hồng Ngân
	21/08/2006
	Nữ
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0984033772
	

	26. 
	Trương Ý Nhi
	26/11/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0916330639
	

	27. 
	Khúc Hồng Nhung
	10/08/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0987304409
	

	28. 
	Lê Nam Phong
	26/08/2006
	Nam
	Tổ 29-Thượng Thanh
	01667440478
	

	29. 
	Nguyễn Trọng Hoàng Phúc
	19/08/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	01697650165
	

	30. 
	Nguyễn Trấn Phương
	19/12/2006
	Nam
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0961677833
	

	31. 
	Nguyễn Minh Quân
	29/08/2006
	Nam
	Tổ 9-Thượng Thanh
	0975593969
	

	32. 
	Nguyễn Minh Quân
	06/6/2004
	Nam
	
	0934201867
	

	33. 
	Tống Xuân Quân
	28/07/2006
	Nam
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0964575689
	

	34. 
	Đào Việt Quang
	15/09/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0983764974
	

	35. 
	Lê Thúy Quỳnh
	02/04/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0914890682
	

	36. 
	Hoàng Thanh Sơn
	07/02/2006
	Nam
	Tổ 4-Thượng Thanh
	01657956434
	

	37. 
	Lê Thanh Tâm
	11/09/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01663810339
	

	38. 
	Hoàng Phương Thảo
	04/01/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0975359370
	

	39. 
	Trần Thị Huyền Trang
	29/07/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0978298245
	

	40. 
	Nguyễn Ngọc Trinh
	08/01/2006
	Nữ
	Tổ 1-Đức Giang
	0977330569
	

	41. 
	Nguyễn Đức Tuấn
	30/05/2006
	Nam
	Tổ 9-Thượng Thanh
	01673373848
	

	42. 
	Nguyễn Quang Vinh
	15/09/2006
	Nam
	Tổ 1-Thượng Thanh
	0971686109
	



Tổng: 42
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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A6
Năm học 2017-2018
GVCN: Lê Thị Mai Oanh

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Đức Anh
	17/08/2006
	Nam
	Tổ 29-Thượng Thanh
	0912032661
	

	2. 
	Đặng Phương Anh
	29/06/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	0946580839
	

	3. 
	Mầu Tú Anh
	04/07/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0977051477
	

	4. 
	Trịnh Thị Minh Châu
	05/12/2006
	Nữ
	Tổ 10-Thượng Thanh
	01644280248
	

	5. 
	Nguyễn Mạnh Dũng
	22/07/2006
	Nam
	Thượng Thanh
	0986568646
	

	6. 
	Nguyễn Mạnh Đức
	30/01/2006
	Nam
	Tổ 1-Đức Giang
	0949228064
	

	7. 
	Hà Minh Hằng
	12/09/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0908859975
	

	8. 
	Nguyễn Thu Hiền
	04/12/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0944251182
	

	9. 
	Phạm Đức Hiếu
	31/03/2006
	Nam
	Tổ 14-Thượng Thanh
	01694778796
	

	10. 
	Nguyễn Thu Hòa
	20/10/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0966057916
	

	11. 
	Phạm Đức Hùng
	13/07/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0987327782
	

	12. 
	Nguyễn Huy Hùng
	03/09/2006
	Nam
	Tổ 10-Thượng Thanh
	0914412909
	

	13. 
	Lê Quang Hưng
	06/05/2006
	Nam
	Tổ 13-Thượng Thanh
	01686713682
	

	14. 
	Huỳnh Diệu Linh
	18/02/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01662168067
	

	15. 
	Vũ Khánh Linh
	26/06/2006
	Nữ
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0904618348
	

	16. 
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	18/10/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0919291115
	

	17. 
	Phan Đức Long
	12/02/2006
	Nam
	Tổ 8-Thượng Thanh
	0978252804
	

	18. 
	Bùi Thành Long
	05/10/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	01275189009
	

	19. 
	Nguyễn Khánh Ly
	29/08/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	01693662354
	

	20. 
	Nguyễn Khánh Ly
	11/12/2006
	Nữ
	Tổ 14-Thượng Thanh
	0972217845
	

	21. 
	Nguyễn Quỳnh Mai
	03/01/2006
	Nữ
	Tổ 4-Thượng Thanh
	0986233281
	

	22. 
	Vũ Đức Minh
	01/09/2006
	Nam
	Tổ 5-Thượng Thanh
	0983326696
	

	23. 
	Phùng Ngọc Minh
	17/02/2006
	Nam
	Tổ 3-Thượng Thanh
	0972598282
	

	24. 
	Trần Duy Nam
	20/12/2006
	Nam
	Tổ 13-Thượng Thanh
	01636365373
	

	25. 
	Đàm Chí Khoa Nam
	14/11/2006
	Nam
	Tổ 27-Đức Giang
	0973447909
	

	26. 
	Trần Hồng Ngọc
	10/02/2006
	Nữ
	Tổ 26-Đức Giang
	0989152260
	

	27. 
	Đỗ Ngọc Nhung
	11/02/2006
	Nữ
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0976711976
	

	28. 
	Bùi Hà Phương
	31/12/2006
	Nữ
	Tổ 1-Đức Giang
	0969142401
	

	29. 
	Vũ Minh Quân
	31/08/2006
	Nam
	Tổ 15-Thượng Thanh
	0983740899
	

	30. 
	Trịnh Như Quỳnh
	17/11/2006
	Nữ
	Tổ 19-Đức Giang
	0985163246
	

	31. 
	Bùi Minh Sơn
	20/09/2006
	Nam
	Tổ 19-Đức Giang
	0906574967
	

	32. 
	Phó Thanh Thảo
	28/01/2006
	Nữ
	Tổ 8-Thượng Thanh
	01698213673
	

	33. 
	Đinh Hà Trang
	16/06/2006
	Nữ
	Tổ 15-Thượng Thanh
	01672075488
	

	34. 
	Nguyễn Minh Trang
	17/09/2006
	Nữ
	Tổ 3-Thượng Thanh
	01658459273
	

	35. 
	Tạ Thu Trang
	21/03/2006
	Nữ
	Tổ 27-Đức Giang
	01696299379
	

	36. 
	Lê Hà Thanh Trúc
	02/08/2006
	Nữ
	Tổ 1-Đức Giang
	0936061071
	

	37. 
	Nguyễn Đình Tuấn
	04/09/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	0973754419
	

	38. 
	Nguyễn Quốc Tuấn
	12/11/2006
	Nam
	Tổ 14-Thượng Thanh
	01234888929
	

	39. 
	Phạm Như Sơn Tùng
	23/01/2006
	Nam
	Tổ 6-Thượng Thanh
	0903470349
	

	40. 
	Nguyễn Xuân Sỹ
	03/06/2006
	Nam
	Tổ 30-Thượng Thanh
	01629545397
	

	41. 
	Lê Thành Vũ
	03/11/2006
	Nam
	Thượng Thanh
	0985707969
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